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       Dự thảo 3
NGHỊ ĐỊNH
Về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất

và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp

Căn cứ Luật Tổ chức Chính phủ số 76/2015/QH13 ngày 19 tháng 6 năm 2015;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,

Chính phủ ban hành Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Nghị định này quy định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm trồng trọt, chăn nuôi, thủy sản, lâm nghiệp và diêm nghiệp (sau đây gọi chung là sản phẩm nông nghiệp). 

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Các tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động hợp tác, liên kết quy định tại khoản 1 Điều 3 là đối tượng áp dụng của Nghị định này:
a) Nông dân, chủ trang trại, người được ủy quyền đối với hộ nông dân, tổ hợp tác (sau đây gọi chung là nông dân);
b) Cá nhân, thương nhân, chủ đại lý, chủ hộ kinh doanh (sau đây gọi chung là cá nhân);
c) Hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, (sau đây gọi chung là hợp tác xã);
d) Doanh nghiệp, nhà bán lẻ (sau đây gọi chung là doanh nghiệp);

đ) Hiệp hội ngành hàng, tổ chức khoa học và công nghệ.
2. Các tổ chức, cá nhân có liên quan trong việc thực hiện Nghị định này.
Điều 3. Giải thích từ ngữ

Trong Nghị định này các từ ngữ dưới đây được hiểu như sau:
1. Hợp tác, liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi chung là liên kết) là việc tự nguyện cùng chung sức, hỗ trợ lẫn nhau trong đầu tư, sản xuất và tiêu thụ của  nông dân, doanh nghiệp, hợp tác xã, cá nhân tham gia liên kết (sau đây gọi chung là các bên tham gia liên kết) nhằm phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. 
2. Hợp đồng liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp (sau đây gọi chung là Hợp đồng liên kết) là hợp đồng thực hiện các hình thức liên kết quy định tại Điều 4 Nghị định này, được ký giữa các bên tham gia liên kết nhằm phát triển sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.

3. Dự án đầu tư phát triển liên kết (sau đây gọi chung là dự án liên kết) được các bên tham gia hợp đồng liên kết thỏa thuận xây dựng trong một số trường hợp nhằm cụ thể hóa kế hoạch đầu tư và các hoạt động phát triển liên kết. 
4. Vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung: Là vùng sản xuất một hay một nhóm sản phẩm nông nghiệp cùng loại có quy mô tập trung, áp dụng các quy trình kỹ thuật tiên tiến, tuân thủ các quy định của Nhà nước về tiêu chuẩn chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh, bảo vệ môi trường, có liên kết gắn sản xuất với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp.
5. Cộng đồng  phát triển sản phẩm nông nghiệp bao gồm các tổ chức, cá nhân, pháp nhân tự nguyện hợp tác xây dựng, phát triển và bảo vệ các giá trị chung của một hay một nhóm sản phẩm nông nghiệp với các hoạt động như: chuẩn hóa quy trình kỹ thuật sản xuất, chất lượng sản phẩm; truyền thông, phát triển thị trường, thương hiệu, uy tín của sản phẩm; thiết lập và thực hiện qui tắc ứng xử nội bộ; cung cấp dịch vụ; bảo vệ sản xuất, quyền lợi cho các thành viên và các bên tham gia liên kết; ứng phó với khủng hoảng thị trường, biến đổi khí hậu; bảo vệ tài nguyên, môi trường; nghiên cứu và phát triển.
6. Ổn định là thời gian thực hiện của các hợp đồng liên kết hoặc dự án liên kết kéo dài tối thiểu là 05 (năm) năm đối với sản phẩm nông nghiệp có chu kỳ thời gian nuôi, trồng từ một (01) năm trở lên và tối thiểu là 03 (ba) năm đối với các sản phẩm nông nghiệp khác.
Chương II

HÌNH THỨC LIÊN KẾT, HỢP ĐỒNG VÀ DỰ ÁN LIÊN KẾT 
Điều 4. Các hình thức liên kết
Hình thức liên kết quy định tại Nghị định này bao gồm:
1. Liên kết mua bán sản phẩm nông nghiệp ổn định;

2. Liên kết gia công sản phẩm nông nghiệp ổn định;

3. Liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp bao gồm từ việc thực hiện kế hoạch sản xuất, áp dụng quy trình kỹ thuật, thu hoạch đến sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm ổn định (gọi chung là liên kết phát triển chuỗi sản giá trị phẩm). 
4. Liên kết chuỗi giá trị sản phẩm gắn với những nội dung đầu tư góp vốn, giá trị tài sản, đất đai, lao động, khoa học công nghệ hoặc thực hiện cho vay, ứng trước bằng vật tư nông nghiệp giữa các bên tham gia liên kết.
5. Liên kết cộng đồng phát triển sản phẩm nông nghiệp, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. 
Điều 5. Hợp đồng liên kết

1. Hợp đồng liên kết tương thích với các hình thức kiên kết quy định từ khoản 1 đến khoản 4 Điều 4, bao gồm các loại:

a) Hợp đồng mua bán sản phẩm ổn định; 

b) Hợp đồng gia công sản phẩm ổn định;
c) Hợp đồng phát triển chuỗi giá trị sản phẩm ổn định;
d) Hợp đồng đầu tư gắn với phát triển chuỗi giá trị sản phẩm ổn định.
2. Đối với liên kết cộng đồng phát triển sản phẩm nông nghiệp, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung thực hiện theo dự án liên kết.
3. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn cụ thể hợp đồng liên kết quy định tại Nghị định này.

Điều 6. Dự án liên kết

1. Các loại Hợp đồng liên kết quy định tại điểm a, b, c khoản 1 Điều 5 không phải lập Dự án liên kết.

2. Các bên tham gia liên kết thống nhất cử ra chủ đầu tư Dự án liên kết. 
3. Ngoài các nội dung tự thỏa thuận giữa các bên tham gia liên kết, Dự án liên kết phải có ít nhất một trong các nội dung sau:

a) Quy hoạch, cải tạo đồng ruộng hay vùng sản xuất hàng hóa tập trung;
b) Đầu tư xây dựng và phát triển kết cấu hạ tầng phục vụ sản xuất, thu hoạch, chế biến, bảo quản và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
c) Góp vốn, tài sản, giá trị đất công nghệ hay quy trình sản xuất;
d) Cung cấp, cho vay hoặc ứng trước giống, vốn, vật tư đầu vào phục vụ sản xuất;
đ) Đào tạo, trình diễn và chuyển giao khoa học, công nghệ phục vụ sản xuất, bảo quản, chế biến, tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp;
e) Đăng ký chất lượng, truy xuất nguồn gốc sản phẩm;
g) Xây dựng thương hiệu, quảng bá và xúc tiến thương mại đối với sản phẩm nông nghiệp;
h) Các nội dung hoạt động của cộng đồng phát triển sản phẩm nông nghiệp quy định tại Khoản 5 Điều 3 Nghị định này.
4. Trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt Dự án liên kết thực hiện theo quy định của Luật Đầu tư và các quy định hiện hành.

Chương III
CHÍNH SÁCH ƯU ĐÃI, HỖ TRỢ

Điều 7. Ưu đãi, hỗ trợ về đất đai và hạ tầng phục vụ liên kết
Tổ chức, cá nhân tham gia liên kết, ngoài được hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ đầu tư hiện hành còn được hưởng các chính sách sau:
1. Hợp đồng liên kết được ngân sách hỗ trợ 100% chi phí tư vấn xây dựng liên kết (chỉ áp dụng đối với xây dựng liên kết mới), tối đa không quá 300 triệu đồng một hợp đồng, bao gồm: chi phí khảo sát đánh giá đất; chi phí xây dựng kế hoạch sản xuất kinh doanh; chi phí xây dựng quy trình sản xuất bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường; chi phí tập huấn kỹ thuật, tư vấn phát triển thị trường. 

2. Dự án liên kết được giảm tiền sử dụng đất khi chuyển đổi mục đích sử dụng đất để xây dựng trụ sở, nhà xưởng, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, tối đa không quá 10 tỷ đồng. Tùy theo địa bàn đặc biệt khó khăn, khó khăn theo quy định pháp luật về đầu tư mà tỷ lệ giảm được quy định như sau.
a) Giảm tối đa 70% tiền sử dụng đất tại địa bàn thuộc danh mục địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn;
b) Giảm tối đa 50% tiền sử dụng đất tại địa bàn thuộc danh muc địa bàn có điều kiện kinh tế - xã hội khó khăn;

c) Giảm tối đa 30% tiền sử dụng đất đối với địa bàn còn lại.

3. Dự án liên kết được hỗ trợ 30% vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết bao gồm: nhà xưởng, bến bãi, kho tàng phục vụ sản xuất, sơ chế, bảo quản, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp. Tổng mức đầu tư không quá 10 tỷ đồng và giao Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định cụ thể tổng mức đầu tư áp dụng trên địa bàn tỉnh.
4. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ và cơ chế hỗ trợ quy định tại Khoản 1 và 3 Điều này thực hiện theo các Kế hoạch, Chương trình, Dự án thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, Chương trình Tái cơ cấu ngành nông nghiệp.

Điều 8. Hỗ trợ chuyển giao khoa học kỹ thuật, chuyển đổi sản xuất
1. Ngoài phần hỗ trợ vốn đầu tư xây dựng các công trình hạ tầng phục vụ liên kết quy định tại Khoản 3 Điều 7, dự án liên kết được ngân sách nhà nước hỗ trợ để thực hiện một trong các các nội dung sau:

a) Xây dựng mô hình khuyến nông; 

b) Đào tạo nghề, tập huấn kỹ thuật; nâng cao nghiệp vụ quản lý, kỹ thuật sản xuất, năng lực quản lý chuỗi và phát triển thị trường;

c) Hỗ trợ giống, vật tư, bao bì, nhãn mác sản phẩm tối đa không quá 3 vụ/chu kỳ sản xuất/chu kỳ khai thác sản phẩm;

d)  Chuyển giao, ứng dụng khoa học kỹ thuật tiên tiến, áp dụng quy trình kỹ thuật và quản lý chất lượng đồng bộ theo chuỗi;

đ) Thực hiện nội dung hoat động của cộng đồng phát triển sản phẩm nông nghiệp, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung.

2. Nguồn kinh phí, mức hỗ trợ quy định tại các Điểm a, b,c Khoản 1 Điều này thực hiện theo quy định của các Chương trình, Dự án về khuyến nông; Chương trình đào tạo nghề nông nghiệp cho lao động nông thôn; Chính sách đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực đối với hợp tác xã; Chương trình hỗ trợ sản xuất khác của Nhà nước.

3. Ngân sách hỗ trợ tối đa 40% chi phí thực hiện các nội dung quy định tại Điểm d và đ Khoản 1 Điều này. Nguồn kinh phí thực hiện thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới, vốn sự nghiệp phát triển kinh tế.

Điều 9. Ưu đãi tín dụng
Ưu tiên áp dụng các chính sách ưu đãi về tín dụng thương mại, tín dụng đầu tư trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn theo quy định của pháp luật hiện hành đối với các doanh nghiệp, hợp tác xã tham gia liên kết và xuất khẩu sản phẩm nông nghiệp. 
Điều 10. Điều kiện để được ưu đãi, hỗ trợ

Các bên tham gia liên kết được ưu đãi, hỗ trợ phải đáp ứng đồng thời các điều kiện sau đây:

1. Phù hợp với quy hoạch của địa phương.

2. Hợp đồng liên kết được công chứng hoặc chứng thực ở cấp có thẩm quyền. Trường hợp có dự án liên kết thì được cấp có thẩm quyền phê duyệt theo quy định của Luật Đầu tư.

3. Có cam kết bảo đảm các quy định về tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, an toàn vệ sinh thực phẩm, an toàn dịch bệnh và bảo vệ môi trường.

Điều 11. Nguyên tắc và cơ chế hỗ trợ

1. Hợp đồng liên kết quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 5, trong trường hợp không lập dự án liên kết thì được hưởng các chính sách như với các hợp đồng còn lại ở Khoản 1 Điều 5. 

2. Ngân sách Trung ương hỗ trợ ngân sách địa phương theo nguyên tắc:

a) Đối với các địa phương nhận cân đối từ ngân sách trung ương, được ngân sách trung ương hỗ trợ tối đa 80% kinh phí thực hiện;
b) Đối với những dự án thực hiện ở vùng biên giới, hải đảo, vùng đặc biệt khó khăn theo quy định của Chính phủ, dự án công nghệ cao được hỗ trợ từ ngân sách trung ương;

c) Đối với địa phương có cân đối ngân sách về trung ương thì ngân sách địa phương tự cân đối thực hiện.

3. Mỗi bên tham gia liên kết sẽ được hưởng ưu đãi, hỗ trợ từ các chính sách căn cứ theo thỏa thuận trong hợp đồng, dự án liên kết.

4. Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư. Khi hạng mục đầu tư của dự án hoàn thành thì được giải ngân 70% mức vốn hỗ trợ theo hạng mục. Sau khi dự án hoàn thành đầu tư, được nghiệm thu và đưa vào sử dụng thì được giải ngân 30% mức vốn hỗ trợ còn lại.
Chương IV
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA LIÊN KẾT

Điều 12. Quyền của các bên tham gia liên kết.

1. Tự do liên kết trong những ngành, nghề, lĩnh vực sản xuất nông nghiệp mà pháp luật không cấm.

2. Tự do liên kết với các tổ chức, cá nhân, pháp nhân trong nước và nước ngoài  theo quy định của pháp luật.

3. Hưởng các chính sách khuyến khích liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp và các chính sách hỗ trợ, ưu đãi khác của Nhà nước.

4. Các bên tham gia liên kết được sử dụng tài sản đầu tư trên đất và tài sản hình thành từ vốn vay để thế chấp vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
5. Tiếp cận thông tin về giá cả, thị trường, khoa học kỹ thuật, công nghệ và các dịch vụ công ích khác phục vụ liên kết.

6. Được công chứng, chứng thực hợp đồng liên kết; được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt dự án liên kết.

7. Tự do lựa chọn phương thức giải quyết tranh chấp phát sinh trong thực hiện hợp đồng, dự án liên kết.
8. Quyền khác theo quy định của pháp luật có liên quan.

Điều 13. Nghĩa vụ của các bên tham gia liên kết.

1. Cung cấp đúng và đầy đủ các thông tin, năng lực sản xuất kinh doanh cho các bên tham gia liên kết khi được yêu cầu. 

2. Thực hiện đúng và đầy đủ các nội dung cam kết của hợp đồng, dự án liên kết hoặc qui tắc ứng xử nội bộ. 
3. Bên trực tiếp tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp cung cấp thông tin về yêu cầu chất lượng, tiêu chuẩn chất lượng hàng hóa cho bên trực tiếp sản xuất hoặc nhận gia công sản phẩm nông nghiệp.

4. Tuân thủ tiêu chuẩn, quy chuẩn, quy trình sản xuất, tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên trong quá trình thực hiện liên kết.

5. Cùng trao đổi, thương lượng tháo gỡ khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện hợp đồng, dự án, trên cơ sở hiểu biết, hợp tác lẫn nhau.

6. Thực hiện nghĩa vụ khác theo quy định của hợp đồng và pháp luật.

Điều 14. Xử lý tranh chấp, vi phạm khi tham gia liên kết.

1. Chế tài trong xử lý tranh chấp, vi phạm khi tham gia liên kết
a) Buộc thực hiện đúng hợp đồng, dự án liên kết;
b) Phạt vi phạm hợp đồng, dự án liên kết;
c) Buộc bồi thường thiệt hại;
d) Tạm ngừng thực hiện hợp đồng, dự án liên kết;
đ) Đình chỉ thực hiện hợp đồng, dự án liên kết;
e) Hủy bỏ hợp đồng, dự án liên kết;
g) Các biện pháp khác do các bên tham gia liên kết thỏa thuận nhưng không trái với quy định pháp luật hiện hành.

2. Các bên tham gia hợp đồng, dự án không thực hiện đúng, đầy đủ các cam kết và trách nhiệm trong hợp đồng, dự án được công chứng, chứng thực, phê duyệt theo quy định về ưu đãi, hỗ trợ đầu tư của Nhà nước sẽ:

a) Không được hưởng hoặc bị thu hồi các khoản ưu đãi, hỗ trợ của Nhà nước và buộc phải bồi thường cho bên bị thiệt hại;
b) Không được tham gia vào các liên kết có sự hỗ trợ của Nhà nước và không được hưởng các chính sách khuyến khích của Nhà nước về liên kết trong thời gian 05 (năm) năm kể từ thời điểm xác định là vi phạm.
Chương V
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Điều 15. Trách nhiệm của các Bộ, cơ quan ngang Bộ

1. Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn là cơ quan chủ trì triển khai, hướng dẫn thực hiện Nghị định này theo nhiệm vụ được giao.

2. Các Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Ngân hàng Nhà nước căn cứ chức năng nhiệm vụ, chủ trì phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn hướng dẫn và bố trí vốn thực hiện các chính sách quy định tại Nghị định này trình Chính phủ phê duyệt.
Điều 16. Trách nhiệm của Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương

1. Xây dựng và tổ chức thực hiện chương trình, kế hoạch liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, hỗ trợ cộng đồng phát triển liên kết sản phẩm nông nghiệp, phát triển vùng sản xuất nông nghiệp hàng hóa tập trung. 

2. Chỉ đạo việc thực hiện công chứng, chứng thực hợp đồng liên kết theo quy định của pháp luật. 

3. Chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, phối hợp với các tổ chức đoàn thể, chính trị xã hội, hiệp hội nghề nghiệp tăng cường hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của Nghị định này.

4. Chỉ đạo các đơn vị, tổ chức liên quan hỗ trợ, triển khai công tác đào tạo, bồi dưỡng kiến thức, cung cấp thông tin về giá cả, dự báo thị trường sản phẩm nông nghiệp cho các bên tham gia liên kết. 
5. Bố trí ngân sách hỗ trợ, ưu đãi liên kết theo quy định tại Nghị định này.

6. Báo cáo định kỳ 6 tháng, hàng năm với Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để tổng hợp báo cáo Thủ tướng Chính phủ.
Điều 17. Trách nhiệm của các tổ chức chính trị xã hội, hội, hiệp hội ngành hàng
1. Tham gia thông tin, tuyên truyền, tư vấn, hỗ trợ các thành viên tham gia và thực hiện đúng hợp đồng liên kết.
2. Bảo vệ quyền và lợi ích của thành viên trong quá trình ký kết và thực hiện hợp đồng liên kết.
Điều 18. Hiệu lực thi hành

1. Nghị định này có hiệu lực kể từ ngày …… tháng …… năm 2017. 
2. Nghị định này thay thế Quyết định 62/2013/QĐ-TTg về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp, xây dựng cánh đồng lớn. Các bên tham gia liên kết ký kết hợp đồng theo Quyết định số 62/2013/QĐ-TTg trước khi Nghị định này có hiệu lực thi hành thì tiếp tục thực hiện theo Quyết định đó hoặc có quyền đề nghị hưởng chính sách theo quy định tại Nghị định này trong thời gian còn lại của hợp đồng. 
3. Các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chịu trách nhiệm thi hành Nghị định này./.
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